
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 1, Khóm Bình Long 3, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên , Tỉnh An 
Giang, Việt Nam

17/09/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIÊN QUÂN AN GIANG

1602130600

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, dược liệu sản xuất thuốc thú y, 
thú y thủy sản. Xuất nhập khẩu nguyên liệu, dược liệu làm 
thuốc thú y, thú y thủy sản. Mua bán nguyên liệu, hóa chất 
phục vụ sản xuất thực phẩm, sản xuất công nghiệp. ( trừ kinh 
doanh thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông 
nghiệp) 

4669(Chính)

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

3. Cho thuê xe có động cơ 7710

4. Chuẩn bị mặt bằng 4312

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu nông, lâm sản nguyên liệu 
(trừ gỗ, tre, nứa). Kinh doanh giống thủy sản (trừ bán buôn 
động vật hoang dã thuộc danh mục cấm) 

4620

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống có rượu bia, cà phê. 

5610

7. Xay xát và sản xuất bột thô
Chi tiết: Sản xuất bột nghệ, bột mì, bột sắn, ngũ cốc 

1061

8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu vang 

4633

9. Sản xuất rượu vang 1102

10. Sản xuất đường 1072

11. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIÊN QUÂN AN GIANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN QUAN AN GIANG LIMITED 
LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN QUAN AN GIANG CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất thức ăn bổ sung cho gia súc, gia cầm và thủy 
sản 

1080

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

14. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong 
thú y 

2100

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh, xuất, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm 
sinh học dùng trong thú y 

4649

16. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn đường, sữa, bột nghệ, bột mì, bột sắn, ngũ 
cốc; Bán buôn xuất nhập khẩu các loại rau, củ, tươi, đông lạnh 
và chế biến, nước rau ép; Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế 
biến, nước quả ép; Bán buôn, xuất nhập khẩu nông sản đã qua 
chế biến 

4632

17. In ấn
Chi tiết: In bao bì thuốc thú y của công ty sản xuất 

1811

18. Dịch vụ liên quan đến in 1812

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh bệnh viện, trường học, nhà các 
loại, khu dân cư, khu thương mại, khu du lịch, khu vui chơi 
giải trí, khu thể dục thể thao, chợ, khách sạn, nhà hàng; Kinh 
doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ 
sử dụng hoặc đi thuê; Cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng, nhà 
kho, nhà xưởng, bến bãi, cầu cảng. 

6810

20. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

21. Hoạt động của các cơ sở thể thao
Chi tiết: Hoạt động cho thuê sân bóng đá, sân quần vợt 

9311

22. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Chế biến thực phẩm các loại 

1079

23. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thủy sản các loại 

1020

24. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

27. Xây dựng nhà để ở 4101

28. Xây dựng nhà không để ở 4102

29. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

30. Xây dựng công trình thủy 4291

31. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

32. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293
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50.000.000.000 VNĐ

33. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Sản xuất tôm giống, cá giống, các loại giống thủy sản 
nước ngọt

0322

34. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Chi tiết: Bán buôn và xuất nhập khẩu gạo

4631

35. Xây dựng công trình đường sắt 4211

36. Xây dựng công trình đường bộ 4212

37. Xây dựng công trình công ích khác 4229

38. Xây dựng công trình điện 4221

39. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

40. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

41. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

42. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, nhớt, dầu nhờn, mỡ nhờn, khí dầu 
mỏ hóa lỏng LPG, chất đốt và các sản phẩm liên quan 

4730

43. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Chi tiết: Sản xuất tôm giống, cá giống, các loại giống 
thủy sản nước mặn 

0321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Error: Subreport could not be shown.

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       361959380
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 132/60/15, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận 
Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 132/60/15, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành 
phố Cần Thơ, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỒNG THỊ QUỲNH NHƯ Nữ

22/12/1981 Kinh Việt Nam

27/10/2014 CA Cần Thơ

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh An Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       092085004863
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 39 Nguyễn Hữu Cầu, Cồn Khương, Phường Cái Khế, 
Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 39 Nguyễn Hữu Cầu, Cồn Khương, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, 
Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN HIẾU HỌC Nam

18/08/1985 Kinh Việt Nam

26/02/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch Công tyChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 17/09/2020 đến ngày 17/10/2020


